




DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 3 năm 2024 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 1.009452 Thỏa thuận 

thông số kỹ 

thuật xây 

dựng bến 

thủy nội địa 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Các ngày 

làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ 

Sáu (Buổi sáng từ 

07 giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ 

00 phút), trừ các 

ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải 

quyết:  

+ Thời hạn Chi cục 

đường thủy nội địa 

khu vực, Cảng vụ 

hàng hải (đối với 

trường hợp bến 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

 

Không có - Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa;  

- Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện theo 

Quyết định số 

161/QĐ-BGTVT 

ngày 19/02/2024 

của Bộ Giao thông 

vận tải về việc công 

bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh 

vực đường thuỷ nội 

địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông 

vận tải. 



2 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thủy nội địa trong 

vùng nước cảng 

biển) có văn bản trả 

lời: Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được văn bản đề 

nghị của Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện.  

+ Thời hạn thẩm 

định, thỏa thuận 

thông số kỹ thuật 

xây dựng: Trong 

thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận được 

văn bản của Chi 

cục đường thủy nội 

địa khu vực, Cảng 

vụ hàng hải (đối với 

trường hợp bến 

thủy nội địa trong 



3 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vùng nước cảng 

biển). 

2 1.009453 Thỏa thuận 

thông số kỹ 

thuật xây 

dựng bến 

khách ngang 

sông, bến 

thủy nội địa 

phục vụ thi 

công công 

trình chính 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Các ngày 

làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ 

Sáu (Buổi sáng từ 

07 giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ 

00 phút), trừ các 

ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải 

quyết: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

 

Không có - Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa;  

- Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện theo 

Quyết định số 

161/QĐ-BGTVT 

ngày 19/02/2024 

của Bộ Giao thông 

vận tải về việc công 

bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh 

vực đường thuỷ nội 

địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông 

vận tải. 

3 1.009454 Công bố hoạt 

động bến 

thủy nội địa 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Các ngày 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

Phí Thẩm 

tra, thẩm 

định: 

- Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện theo 



4 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ 

Sáu (Buổi sáng từ 

07 giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ 

00 phút), trừ các 

ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải 

quyết: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo 

địa chỉ 

dichvucong.

baria-

vungtau.gov.

vn. 

(DVCTT 

toàn phần) 

100.000 

đồng/lần 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa;  

- Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa;  

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực đường thủy 

nội địa và đường sắt. 

Quyết định số 

161/QĐ-BGTVT 

ngày 19/02/2024 

của Bộ Giao thông 

vận tải về việc công 

bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh 

vực đường thuỷ nội 

địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông 

vận tải. 

4 1.009455 Công bố hoạt 

động bến 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

Phí Thẩm 

tra, thẩm 

- Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 



5 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

khách ngang 

sông, bến 

thủy nội địa 

phục vụ thi 

công công 

trình chính 

kết quả: Các ngày 

làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ 

Sáu (Buổi sáng từ 

07 giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ 

00 phút), trừ các 

ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải 

quyết: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

trả kết quả 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

định: 

100.000 

đồng/lần 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa;  

- Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa;  

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong 

lĩnh vực đường thủy 

nội địa và đường sắt. 

này thực hiện theo 

Quyết định số 

161/QĐ-BGTVT 

ngày 19/02/2024 

của Bộ Giao thông 

vận tải về việc công 

bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh 

vực đường thuỷ nội 

địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông 

vận tải. 



6 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

5 1.003658 Công bố lại 

hoạt động 

bến thủy nội 

địa 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Các ngày 

làm việc trong tuần 

từ thứ Hai đến thứ 

Sáu (Buổi sáng từ 

07 giờ 00 phút đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 17 giờ 

00 phút), trừ các 

ngày lễ, tết; 

- Thời gian giải 

quyết: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Nộp trực 

tuyến theo 

địa chỉ 

dichvucong.

baria-

vungtau.gov.

vn. 

(DVCTT 

một phần) 

Phí Thẩm 

tra, thẩm 

định: 

100.000 

đồng/lần 

- Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa;  

- Nghị định số 

06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản 

lý hoạt động đường 

thủy nội địa;  

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về quy định 

mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

này thực hiện theo 

Quyết định số 

161/QĐ-BGTVT 

ngày 19/02/2024 

của Bộ Giao thông 

vận tải về việc công 

bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh 

vực đường thuỷ nội 

địa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông 

vận tải. 



7 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực đường thủy 

nội địa và đường sắt. 

 




